
 Dự toán 

năm 

 Cùng kỳ 

năm 

trước 

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN     1.455.971    1.480.472        101,7        96,3   

I Thu cân đối NSNN        867.019       585.171          67,5        75,5   

1 Thu nội địa        867.019       585.171          67,5        75,5   

2 Thu viện trợ     

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       542.501        188,4   

III Thu kết dư     

IV Thu trợ cấp từ NS cấp trên        588.952       351.513          59,7        74,1   

V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên           1.286        981,9   

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN     1.442.544    1.171.163          81,2      141,1   

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện     1.404.171    1.074.268          76,5      129,4   

1 Chi đầu tư phát triển        720.000       457.277          63,5      112,6   

2 Chi thường xuyên        654.794       616.991          94,2      145,6   

3 Dự phòng ngân sách          29.377                 -                -       

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương          13.427 

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh 

(bao gồm chi chuyển giao)
         38.373         96.895        252,5   

 Biểu số 93/CK-NSNN 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QÚY III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /10/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
 Dự toán 

năm  

 Thực hiện 

quý III năm 

2023 

 So sánh ước thực 

hiện với (%) 



Đơn vị: Triệu đồng

 Dự toán 

năm 

 Cùng kỳ 

năm 

trước 

A TỔNG THU NSNN          854.300      1.606.312          188,0      168,1 

I Thu nội địa          854.300         712.297            83,4        74,6 

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước              349            69,1 

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài
    

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh            43.600           32.771            75,2      116,1 

4 Thuế thu nhập cá nhân            23.000           23.368          101,6        90,6 

5 Lệ phí trước bạ            52.000           36.680            70,5        82,9 

6 Thu phí, lệ phí              5.000             5.689          113,8        87,8 

7 Các khoản thu về nhà, đất          709.700         584.917            82,4        72,1 

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp     

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp              4.700                411              8,7        96,7 

- Thu tiền sử dụng đất          700.000         580.810            83,0        72,0 

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước              5.000             3.696            73,9        77,2 

-
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu 

nhà nước
    

8 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết     

9 Thu khác ngân sách            17.000           18.945          111,4        57,9 

10 Thu tại xã              2.800             3.532          126,2      126,2 

11 Thu đóng góp nhân dân              985       

12 Thu tiền khai thác khoáng sản              1.200             5.061          421,8      210,3 

II Thu viện trợ     

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
      1.455.971      1.480.472          101,7        96,3 

1 Từ các khoản thu phân chia          805.900         565.415            70,2        75,8 

2
Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 

100%
61.119           19.756                 32,3        67,4 

3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 1.286           

4  Thu kết dư ngân sách năm trước     

5  Thu chuyển nguồn năm trước 542.501             188,4 

6  Thu bổ sung ngân sách cấp trên 588.952         351.513               59,7 74,1       

 Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách 559.907         306.369               54,7 72,0       

                 - Bổ sung có mục tiêu 29.045           45.145               155,4 93,0       

 Biểu số 94/CK-NSNN 

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QÚY III  NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /10/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

STT NỘI DUNG  Dự toán năm 

 Thực hiện 

quý III năm 

2023 

 So sánh ước thực 

hiện với (%) 



Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ 

năm trước

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN      1.455.971      1.171.163                 80,4             141,1 

I Chi đầu tư phát triển         720.000           457.277                 63,5             112,6 

1 Chi đầu tư cho các dự án     

2 Chi đầu tư phát triển khác     

II Chi thường xuyên         654.794           616.991                 94,2             145,6 

Trong đó:     

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề         376.041           280.240                 74,5             130,8 

2 Chi khoa học và công nghệ     

3 Chi y tế, dân số và gia đình           10.791             10.359                 96,0   

4 Chi văn hóa thông tin             4.711               5.044               107,1             118,6 

5 Chi phát thanh, truyền hình             1.159               1.070                 92,3               91,5 

6 Chi thể dục thể thao             1.025                  885                 86,3               99,1 

7 Chi bảo vệ môi trường             3.232               1.872                 57,9             187,8 

8 Chi hoạt động kinh tế           31.133             19.854                 63,8             130,9 

9
Chi hoạt động của cơ quan quản lý 

hành chính, đảng, đoàn thể
          36.611           117.469               320,9             111,6 

10 Chi bảo đảm xã hội           52.132             51.498                 98,8             102,4 

III Dự phòng ngân sách           29.377                     -     

IV
Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền 

lương
          13.427                   -     

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ 

NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
          38.373             96.895             252,5   

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QÚY III NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /10/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

STT NỘI DUNG  Dự toán năm 

 Thực hiện 

quý III năm 

2023 

So sánh ước thực hiện 

với (%)
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